DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC TRONG HÈ 2017
(tổ BM TĐH) 
	stt
	Họ và tên
	Công việc
	Ghi chú

	1
	Châu Văn Bảo
	
	

	2
	Ngô Phong Cường
	- Lắp ráp lại hệ thống cơ điện tử, kiểm tra, sửa chữa..
- Kiểm tra máy vi tinh G1.3-04
	Cài đặt MT, phục hồi hệ thống Cơ ĐT

	3
	Lê Tiến Đạt
	
	

	4
	Mạnh Lê Hoàn
	
	

	5
	Huỳnh Ngọc Mai
	Phục hồi, cài đặt phần mềm, tập huấn chương trình, kiểm tra hệ thống SCADA. G1.3-06
	Thay cảm biến, valve

	6
	Đặng Đức Minh
	Phục hồi, cài đặt phần mềm, tập huấn chương trình, kiểm tra hệ thống SCADA, sửa chữa các module tự động . G1.3-05
	Thay cảm biến, valve

	7
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Sửa chữa, phục hồi các bộ TN khi nén G1.3-11
	Thay Relay, nguồn, công tắc hành trình

	8
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Sửa chữa, cài đặt máy tính trong phòng TT VXL hoàn chỉnh. G1.3-02
Làm chương trình, giáo trình môn VXL hệ Cao Đẳng
Xây dựng chương trình KTS
Xây dựng chương trình bài tập và mô hình TT PLC

	

	9
	Bốc Minh Trí
	Sửa chữa, phục hồi các bộ TN PLC – KN, KTS, máy tính phòng G1.3-12. 
	Thay Relay, nguồn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






VẬT TƯ PHỤC VỤ LÀM VIỆC TRONG HÈ TỔ TĐH

	STT
	TÊN VT
	SL
	GHI CHÚ
	

	1
	IC 555
	10
	
	
Thầy Trí

	2
	7490
	10
	
	

	3
	7408
	10
	
	

	4
	74247
	10
	
	

	5
	TESTBOARD
	10
	
	

	6
	Hộp đựng IC số 
	10
	Nhỏ theo mẫu
	

	7
	Pin AA 
	10
	
	

	8
	Pin 9v
	10
	
	

	9
	Cầu chì ống 0.5A + vỏ
	50
	Nhỏ theo mẫu
	

	10
	Relay kiếng 8 chân 24VDC
	20
	Có đế kèm
	Cô Nga

	11
	Công tắc hành trình 
	30
	Nhỏ theo mẫu
	

	12
	Valve điện từ 5/2 24vDC
	20
	theo mẫu
	

	13
	Valve tiết lưu 
	20
	theo mẫu
	

	14
	Đầu cos 
	400
	theo mẫu
	

	15
	Tounervis 6li, 20cm
	10
	
	

	16
	VOM kim
	10
	SUNWA
	

	17
	Nguồn Omron 24V
	10
	S8JC-Z10024C
	

	18
	Phích cắm 2 chấu tròn
	10
	Lioa
	

	19
	Dây USB 1 đầu mini 
	20
	dài 2m theo mẫu
	Thầy Mai, Trân, Minh

	20
	Kit nạp 8951 USB mini Thiên Minh
	10
	theo mẫu
	

	21
	Nguồn Omron 24V
	10
	S8JC-Z10024C
	

	22
	Pin 3,6V Lithium 2400mA
	5
	TL5903
	Thầy Cường

	23
	Valve điện từ 5/2
	4
	theo mẫu
	Thầy Mai, Minh

	24
	Cảm biến quang thu phát riêng
	3
	Omron theo mẫu
	

	25
	Dây cắm jack 6li 40cm
	100
	Theo mẫu
	





